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NÓI VÀ NGHE: 

THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI

(Ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)

I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức
	- HS trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)

	2. Phẩm chất 
	 Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Nội dung thảo luận cần tập trung vào một vấn đề đã được lớp/ nhóm lựa chọn. Vấn đề thảo luận phải đúng trọng tâm: ý thức trách nhiệm với cộng đồng của HS.

- Việc thảo luận cần hướng tới các yêu cầu chính: để hiểu đúng, hiểu sâu về một vấn đề nào đó của đời sống; rèn luyện, nâng cao kĩ năng nói, kĩ năng tương tác; ý thức được trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng, từ đó có phương hướng để hành động đúng.

- Các thành viên tham gia thảo luận cần nắm được nội dung chính mà nhóm đã thảo luận và trình bày lại được nội dung đó.




         II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính, smart TV; Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp; Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.


2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV cho HS xem video: Bài học về sự chịu trách nhiệm – Kỹ năng sống.

Theo dõi video và cho biết, video đề cập đến vấn đề gì? Em có suy nghĩ gì về vấn đề đó?

HS xem video và chia sẻ

- GV dẫn vào bài học: Các em thân mến! Sống có trách nhiệm chính là yếu tố quan trọng giúp con người tiến gần đến thành công hơn. Những người sống có trách nhiệm luôn được người khác tin tưởng, kính trọng. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một vấn đề phù hợp với lứa tuổi học sinh – ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Trước khi thảo luận
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi: 

+ Theo em, để thực hiện tốt bài thảo luận, chúng ta cần chuẩn bị những gì ở bước Trước khi thảo luận?

- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học

- HS trả lời

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Trước khi thảo luận

1. Thống nhất một vấn đề
Có thể lựa chọn  một trong số vấn đề sau:
- Học sinh có cần quan tâm đến những vấn đề lớn lao của đất nước?
- Học sinh có trách nhiệm như thế nào với vấn đề trật tự an toàn giao thông?
- Học sinh cần làm gì để góp phần giữ gìn tiếng nói của dân tộc?
2. Hoạt động cá nhân
Cá nhân tìm hiểu, tham khảo thêm những tài liệu có liên quan, ghi chép nhanh các ý nảy sinh trong quá trình suy nghĩ để chuẩn bị phát biểu ý kiến thảo luận.

3. Lựa chọn người điều hành 
- Giáo viên: Nắm bao quát và điều hành lớp
- Người điều hành: Sắp xếp, giới thiệu tuần tự các ý kiến, định hướng vào trọng tâm đề tài, kiểm soát thời gian phát biểu ý kiến của từng người; tổ chức đánh giá, tổng kết cuộc thảo luận
- Thư kí: Ghi chép những nội dung, ý kiến trong cuộc thảo luận
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2.2. Thảo luận
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi:

+ Theo em, khi thảo luận, các thành viên trong lớp, trong ban điều hành sẽ làm nhiệm vụ gì? 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

	II. Thảo luận

- Người điều hành nhắc lại đề tài, nêu định hướng và mục đích thảo luận.
- Các thành viên trong lớp lần lượt phát biểu ý kiến (tập trung vào trọng tâm vấn đề, phân tích từng khía cạnh, có lí lẽ và bằng chứng thuyết phục), người phát biểu sau có thể nêu quan điểm cá nhân (đồng ý/phản đối)
- Thư kí ghi chép các ý kiến
- Người điều hành dựa vào đó tổng hợp, kết luận về vấn đề
- Giáo viên nhận xét chung, cho điểm


2.3. Đánh giá
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận

- Vấn đề nêu lên để thảo luận có liên quan đến ý thức trách nhiệm của HS đối với cộng đổng hay không?
- Nội dung thảo luận đã làm rõ những khía cạnh nào của vấn đề? Những khía cạnh nào cần tiếp tục suy nghĩ?
- Các ý kiến thảo luận (cả về nội dung và cách trình bày) đã đáp ứng yêu cầu chưa? Sự tương tác giữa người nói và người nghe thể hiện như thế nào trong quá trình thảo luận?
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trao đổi theo nhóm nắm bắt kiến thức về các tiêu chí đánh giá thảo luận

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	III. Đánh giá
Gợi ý:

- Vấn đề nêu lên để thảo luận có liên quan đến ý thức trách nhiệm của HS đối với cộng đổng hay không?
- Nội dung thảo luận đã làm rõ những khía cạnh nào của vấn đề? Những khía cạnh nào cần tiếp tục suy nghĩ?
- Các ý kiến thảo luận (cả về nội dung và cách trình bày) đã đáp ứng yêu cầu chưa? Sự tương tác giữa người nói và người nghe thể hiện như thế nào trong quá trình thảo luận?



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	                                           Hoạt động tích hợp QP - AN         

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 6 nhóm thảo luận về 2 nội dung:

+ Nhóm 1-3: Thảo luận về trách nhiệm của học sinh về vấn đề trật tự an toàn giao thông hiện nay tại địa phương
+ Nhóm 4-6: Thảo luận về trách nhiệm của học sinh tham gia phòng, chống bạo lực học đường
- HS hoàn thiện bài thảo luận của mình.

- GV hướng dẫn HS hoàn thiện (nếu cần) 

- HS hoàn thiện sự chuẩn bị bài thảo luận vào trong vở; tập trình bày bài nói trước nhóm.

- HS khác nghe, góp ý.

- GV quan sát, khuyến khích, hỗ trợ.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

+ HS trình bày được được ý kiến về trách nhiệm của học sinh về vấn đề trật tự an toàn giao thông hiện nay tại địa phương.

+ Ôn tập kĩ để chuẩn bị thi giữa kì 1. Chú ý truyện lịch sử, thơ Đường luật.
	+ HS trình bày được được ý kiến về trách nhiệm của học sinh về vấn đề trật tự an toàn giao thông hiện nay tại địa phương.

+ Ôn tập kĩ để chuẩn bị thi giữa kì 1. Chú ý truyện lịch sử, thơ Đường luật.


  Ngày soạn: 9/11/2025
Tiết 37-38

ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Củng cố những kiến thức đã học về phần văn bản, tiếng Việt, tập làm văn ở bài 1, bài 2, bài 3 của  học kỳ I.

2. Năng lực cần đạt:
- Năng lực hệ thống hóa, tổng hợp những kiến thức đã học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận nhóm

- Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động giao tiếp.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo các kiến thức đã học về  phần văn và tập làm văn, tiếng Việt.
3. Thái độ:  

Ôn tập kĩ lưỡng, nghiêm túc chuẩn bị cho  kì thi  giữa học kì sắp tới. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên:

- Tài liệu liên quan KHBD,SGK,SBT, MÁY CHIẾU..

- Soạn đề cương ôn tập cụ thể cho HS. 

- Tích hợp với  các văn bản, Tập làm văn các bài đã học 

- Hệ thống hóa kiến thức, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Học sinh:  Xem lại toàn bộ kiến thức đã học ở bài 1, 2, 3 học kì I.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ học tập
? Các em đã được tìm hiểu những chủ đề nào trong các bài 1,2,3. Trong các chủ đề đó em đã được tìm hiểu những văn bản nào? Những kiến thức Tiếng Việt được lồng ghép thực hành đó là gì?
- HS trao đổi trong nhóm bàn.

- Sử dụng phiếu học tập để hệ thống kiến thức

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi. Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

- GV nhận xét, kết luận dẫn dắt vào bài học: Để chuẩn bị cho bài thi kiểm tra chất lượng giữa học kì I, chúng ta tiến hành tiết ôn tập các nội dung ở các bài 1,2  đã học.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	I. Văn bản
GV giao nhiệm vụ học tập:

? Hoàn thành bảng thống kê các văn bản ở học kì 1 gồm các văn bản ở bài 1,2 đã học theo gợi ý (tên văn bản, tác giả, thể loại, giá tri nội dung, nghệ thuật)
- HS trao đổi thảo luận hoàn thiện bảng thống kê vào phiếu học tập số 1.

- Gv quan sát, động viên kịp thời.

Đại diện nhóm trình bày; Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá, nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức 
	 I. Văn bản
- Bài 

- Tên văn bản 

- Tên tác giả 

- Thể loại 

- Giá trị nội dung 

- Giá trị nghệ thuật 



	II. Tiếng Việt 

GV giao nhiệm vụ học tập:

? Nhắc lại các kiến thức cơ bản về: từ tượng hình, từ tượng thanh?  Cho ví dụ

? Nhắc lại khái niệm các biện pháp tu từ: đảo ngữ và tác dụng?

? Nhắc lại các kiến thức về đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp? 

- HS thực hiện cá nhân và trả lời

- Gv quan sát, động viên kịp thời

 HS trình bày, hs khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).

GV nhận xét câu trả lời của học sinh. Chuẩn hóa kiến thức

GV nhận xét câu trả lời của học sinh. Chuẩn hóa kiến thức
	II. Tiếng Việt 
- Biệt ngữ xã hội

- Từ ngữ địa phương

- Từ tượng hình, từ tượng thanh

- Biện pháp tu từ đảo ngữ

- Đoạn văn: diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.



	GV giao nhiệm vụ học tập:

? Hãy khái quát các kiểu bài viết em đã thực hành ở các bài 1, 2, yêu cầu của kiểu bài, đề tài đã thực hiện viết?

? Những nội dung giống nhau trong việc thực hiện các bước của hoạt động nói và nghe ở bài 1 và 2?

HS trao đổi thảo luận hoàn thiện vào phiếu học tập số 2

- Gv quan sát, động viên kịp thời.

- Đại diện nhóm trình bày;

- Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung

Nhận xét phần trình bày của các nhóm.
	III. Tập làm văn
- Viết văn bản kể lại một chuyến đi (tham quan di tích lịch sử, văn hóa)

- Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

- Những điểm giống nhau trong việc thực hiện các bước của hoạt động nói và nghe ở bài 1 và 2

+ Xác định mục đích nói và người nghe

+ Xác định nội dung nói và nghe của bài

+ Chuẩn bị nói và nghe (chọn đề tài, lập dàn ý)

+ Trình bày bài nói

+ Trao đổi, rút kinh nghiệm về nói và nghe


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hành các đề 

+ Nhóm 1,2,3: đề 1

+ Nhóm 4,5,6: đề 2

- HS thảo luận, trao đổi

- HS trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới
	


Thể thơ: thất n

	ôn bát cú Đường luật.

	0,5

	
	Câu 2

	Nhân vật trữ tình: tác giả Nguyễn Khuyến.

	0,5


	Câu 3

	Biện pháp tu từ: 

- Phép đối: Ao sâu nước cả, khôn chài cá >< Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
⇒ Tác dụng:
+ Tăng thêm giá trị biểu cảm cho câu thơ.
+ Nhấn mạnh cuộc sống đạm bạc, thiếu thốn về vật chất.
	1,0


	Câu 4

	Chủ đề: tình bạn

	1,0


	Câu 5

	Bài thơ ca ngợi tình bạn chân thành, thắm thiết, mộc mạc của tác giả.
	1,0


	Câu 6

	- HS biết viết đoạn văn trình bày được suy nghĩ của mình về một tình bạn đẹp. Có thể nêu những ý như sau:

+ Tình bạn dành cho nhau phải chân thành, trong sáng, vô tư, tin cậy. Tình bạn phải được xây dựng trên cơ sở đồng điệu với nhau về tâm hồn, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

+ Bạn bè là người cùng ta chia sẻ những buồn vui, là người bạn đồng hành trên mọi chặng đường. Tình bạn giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thách thức. Tình bạn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mỗi người.

+ Cần xây dựng tình bạn dựa trên sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau, không vụ lợi, ích kỉ.

	1,0


	Câu
	Mã đề 2
	Điểm

	Câu 1

	Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật.
	0,5


	Câu 2

	Nhân vật trữ tình: tác giả Bà huyện Thanh Quan.
	0,5


	Câu 3

	Biện pháp tu từ: 

- Phép đối: Gác mái, ngư ông về viễn phố >< Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
⇒ Tác dụng:
+ Tăng thêm giá trị biểu cảm cho câu thơ.
+ Khắc họa hình ảnh cuộc sống yên bình, giản dị.
+ Nhấn mạnh sự trân trọng cuộc sống yên bình, giản dị của con người.
	1,0


	Câu 4

	Chủ đề: tình yêu quê hương.

	1,0


	Câu 5

	Bài thơ bày tỏ nỗi lòng tâm sự thương nhà, nhớ quê của tác giả.
	1,0


	Câu 6

	- HS biết viết đoạn văn trình bày được suy nghĩ của mình về vai trò của quê hương đối với mỗi người.  Có thể nêu những ý như sau:

- Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.

- Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành . Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành hình trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được.

 -  Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình ...

	1,0


	II. Các tiêu chí về nội dung bài kiểm tra phần Viết (5,0 điểm) (Dùng chung cho cả 2 đề)

	1
	a. Đảm bảo bài văn),có bố cục hoàn chỉnh (mở bài, thân bài, kết bài); Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

b. Xác định đúng yêu cầu của đề:  Viết bài văn kể lại một chuyến đi

 c. Nội dung: HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

		Mở bài: 

Giới thiệu khái quát về chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa của bản thân.
	0,5

	Thân bài

	Thân bài: 

- Giới thiệu chung về hoàn cảnh của chuyến đi đó: thời gian, không gian.

- Kể lại chuyến đi của bản thân theo một trình tự hợp lí:
+ Chuyến đi đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?

+ Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một chuyến đi khó quên?

+ Em đã làm gì trong chuyến đi đó?

+ Chuyến đi đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?

+ Em có những suy nghĩ gì sau chuyến đi đó xảy ra?
	3,0

	Kết bài

	Kết bài: Nêu những ý nghĩa của chuyến đi đó đối với bản thân em.
	0,5

	3

	 d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	4

	 e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, thuật lại sinh động, có cảm xúc, sáng tạo.
	0,25


	Lưu ý: Giáo viên có thể linh động tùy theo bài làm của học sinh để cho điểm


HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Ôn tập tốt các nội dung để chuẩn bị thi giữa kì

- Chuẩn bị bài: Thi giữa học kì I
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Ôn tập tốt các nội dung để chuẩn bị thi giữa kì

- Chuẩn bị bài: Thi giữa học kì I


Ngày soạn: 09/11/2025
Tiết 39-40                                                                                                                                                     

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. CẤU TRÚC ĐỀ

Phần I. Đọc hiểu ( 4.0 điểm)

 - Ngữ liệu: 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh tương đương với văn bản được học trong chương trình.

- Mức độ nhận thức : Kiểm tra mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 

- Năng lực: Đọc hiểu thông tin liên quan đến văn bản (tên tác giả, tác phẩm, thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, nhân vật, nghệ thuật, hình ảnh, chi tiết đặc sắc…) và sử dụng tiếng Việt ở các tiết thực hành tiếng Việt.

Phần II. Làm văn ( 6.0 điểm)

- Năng lực: Tạo lập được văn bản theo yêu cầu đề bài, phù hợp với kiểu loại văn bản đã học 
- Kiểu loại văn bản: Viết bài văn kể lại một chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa.
II. MA TRẬN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.
Năm học: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Số câu
	T. gian
	TL
	Số câu
	T. gian
	TL
	Số câu
	T. gian
	TL
	Số câu
	T. gian
	TL
	Số câu
	T. gian
	

	1


	Đọc hiểu
	Thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
	3
	10P
	15
	2
	10P
	20
	1
	15
	15
	0
	
	
	6
	35
	50

	2
	Viết


	Viết bài văn kể lại một chuyến đi

(tham quan một di tích lịch sử, văn hoá).
	*
	10P
	5
	*
	10P
	10
	*
	20P
	20
	*
	15P
	15
	1
	55
	50

	Tổng tỉ lệ %
	20%
	30%
	35%
	15%
	7
	90
	100

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	
	
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.
Năm học: 2024 - 2025.
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
(3 câu)
	Thông hiểu
(2 câu)


	Vận dụng
(1 câu)
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
	- Nhận biết về thể thơ.
	- Chỉ ra cách gieo vần

- Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh
- Nêu tác dụng của việc sử dụng câu hỏi tu từ.

- Giải nghĩa từ
- Hiểu được nội dung của bài thơ.
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi

(tham quan một di tích lịch sử, văn hoá).
	1 câu hỏi chung cho 4 mức độ

	
	
	
	Nhận biết:

- Xác định kiểu bài: Kể chuyện. (Kể lại một chuyến đi)

- Xác định được cấu trúc, bố cục của bài văn kể chuyện về một chuyến đi.

- Xác định chính xác, dẫn dắt tự nhiên câu chuyện kể về một chuyến đi.

- Nêu cảm nghĩ khái quát về câu chuyện.
	Thông hiểu:

- Viết bài kể chuyện đảm bảo các yếu tố cơ bản: giới thiệu sự việc, nhân vật, kể đầy đủ trình tự các sự việc theo một trình tự hợp lí.


	Vận dụng:

- Xây dựng bài văn kể chuyện đảm bảo bố cục, cốt truyện, sự việc.

	Vận dụng cao: 

- Viết được bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hoá), sử dụng ngôi thứ nhất để kể lại chuyến đi, kết hợp với miêu tả và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
- Có sự sáng tạo trong dùng từ, diễn đạt, chi tiết, lời kể chuyện.... Qua câu chuyện rút ra được bài học cuộc sống.

	Tỉ lệ %
	10
	30
	60

	Tỉ lệ chung
	40
	60


III. ĐỀ BÀI 

	                            Đề 1
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 8 

(Thời gian làm bài: 90 phút)


PHẦN I: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (4.0 điểm)
   Đọc văn bản sau:

Năm gian nhà cỏ thấp le te,

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe.

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.

Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.

Độ năm ba chén đã say nhè.

                    (Thu ẩm – Nguyễn Khuyến)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

Câu 2 (0.5 điểm). Chỉ ra cách gieo vần trong bài thơ.  

Câu 3 (0.5 điểm). Xác định từ tượng hình được sử dụng trong 2 câu thực của bài thơ trên.
Câu 4 (1.0 điểm). Cho biết tác dụng của câu hỏi tu từ trong câu thơ:

                                   “Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?”
Câu 5: Em hiểu nghĩa của từ “vầy” trong câu:
                                “Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe” là gì?

Câu 6 (1.0 điểm). Khái quát nội dung chính của bài thơ.

PHẦN II: VIẾT: (6.0 điểm)
 Viết bài văn kể về chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hoá mà em có ấn tượng sâu sắc nhất.
	                              
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 8 

(Thời gian làm bài: 90 phút)


Đề 2

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: (4.0 điểm)
   Đọc văn bản sau:

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
Nước biếc trông như từng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu, hoa năm ngoái
Một tiếng trên không, ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.
(Thu vịnh – Nguyễn Khuyến)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

Câu 2 (0.5 điểm). Chỉ ra cách gieo vần trong bài thơ.  

Câu 3 (0.5 điểm). Xác định từ tượng hình được sử dụng trong 2 câu đề của bài thơ trên.
Câu 4 (1.0 điểm). Cho biết tác dụng của câu hỏi tu từ trong câu thơ “Một tiếng trên không ngỗng nước nào?” 

Câu 5: Em hiểu nghĩa của cụm từ “toan cất bút” trong câu:

                                “Nhân hứng cũng vừa toan cất bút” là gì?

Câu 6 (1.0 điểm). Khái quát nội dung chính của bài thơ.

PHẦN II: VIẾT: (6.0 điểm)
 Viết bài văn kể về chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hoá mà em có ấn tượng sâu sắc nhất.

	
	   HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: NGỮ VĂN 8

–––––––––


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Bài thơ được sáng tác theo thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.


	0.5

	Câu 2
	Gieo vần: Vần bằng, vần chân (Tiếng cuối các câu 1, 2,4,6,8)


	0.5

	Câu 3
	Từ tượng hình được sử dụng trong 2 câu thực: phất phơ, lóng lánh

	   0.5

	Câu 4
	Tác dụng câu hỏi tu từ: “Da trời ai nhuộm màu xanh ngắt?”

- Tăng sức gợi mở, tạo cảm xúc, nhấn mạnh ý cho câu thơ.

- Nhấn mạnh cảm xúc ngỡ ngàng trước trước màu xanh của bầu trời thu tươi đẹp

- Đồng thời thể hiện được thái độ trăn trở của tác giả trước thời cuộc qua câu thơ kế tiếp (Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe)
	1.0



	Câu 5
	Nghĩa của từ “vầy”: cọ, chà, tác động mạnh. Nghĩa là mắt Nguyễn Khuyến không có tác động từ bên ngoài nhưng vẫn đỏ lên.


	0,5

	Câu 6
	- Nội dung chính của bài thơ: 

+ Bài thơ khắc họa một cách rõ nét vẻ đẹp huyền ảo và lung linh của không gian nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi chứa đựng hồn thu mang những đặc trưng riêng biệt của làng quê Việt Nam, một bức tranh sống động với những nét đặc sắc của đời sống dân gian. 

+ Qua từng câu chữ, tác giả không chỉ tái hiện những cảnh vật thanh bình, êm ả mà còn ẩn chứa trong đó nỗi lòng trăn trở về thời thế, một nỗi ưu tư sâu sắc mà tác giả cố gắng giấu kín, nhưng lại in hằn một cách rõ rệt trong cách nhìn và cảm nhận về cảnh vật xung quanh.
	1.0




	
	   HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: NGỮ VĂN 8

–––––––––


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: (5.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Bài thơ được sáng tác theo thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.


	0.5

	Câu 2
	Gieo vần: Vần bằng, vần chân (Tiếng cuối các câu 1, 4, 6, 8)


	0.5

	Câu 3
	Từ tượng hình được sử dụng trong 2 câu đề: lơ phơ, hắt hiu

	   0.5

	Câu 4
	Tác dụng của câu hỏi tu từ trong câu thơ “Một tiếng trên không ngỗng nước nào?": 

- Tăng sức gợi mở, tạo cảm xúc, nhấn mạnh ý cho câu thơ.

- Nhấn mạnh cảm xúc băn khoăn khi nghe tiếng ngỗng trên không vọng xuống.

- Thể hiện được tâm trạng xót xa, nỗi buồn man mác, làm thổn thức nỗi lòng của thi nhân.
	1.0



	Câu 5
	Cụm từ “toan cất bút” có nghĩa là định làm thơ


	0,5

	Câu 6
	- Nội dung chính của bài thơ: 

+ Bài thơ là bức tranh mùa thu với màu sắc thanh đạm, đường nét uyển chuyển, không gian cao rộng, cảnh vật huyền ảo, gợi cảm thể hiện nỗi lòng tha thiết của nhà thơ đối với quê hương đất nước. .
+ Qua bài thơ, tác giả không chỉ tái hiện không gian, cảnh vật mùa thu huyền ảo mà còn bộc bạch tâm sự sâu kín, chân thật của mình hết sức cảm động.
	1.0




PHẦN II: VIẾT: (6.0 điểm)
Chung cho 2 mã đề

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Chung cho cả 2 mã đề
	6.0

	
	Yêu cầu bài làm:

a. Về kỹ năng

- Yêu cầu học sinh nhớ lại cách viết bài văn kể chuyện, sau đó vận dụng kiến thức đó để viết bài theo đúng bố cục 3 phần.

- Ưu tiên, khích lệ những bài viết sáng tạo, linh hoạt.

- Văn phong trong sáng, trình bày rõ ràng, chặt chẽ, có cảm xúc, không mắc các lỗi chính tả, diễn đạt...

b. Về kiến thức: Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những nội dung sau:
	

	
	a. Mở bài: 

- Giới thiệu lí do, mục đích tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

- Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi.


	0.5



	
	b. Thân bài:

- Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan:

+ Trước chuyến đi (chuẩn bị những gì? Tâm trạng?…)

+ Trên đường đi (các trò chơi, hoạt động trên xe, cảnh vật xung quanh…)

+ Lúc đến điểm tham quan: trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi…

+ Kết thúc chuyến đi…

- Nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa đó (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc… ) hoặc nêu kết quả của hoạt động (về vật chất và về tinh thần) 
(Quá trình kể lại các sự kiện kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm….)
	0,75

0,75

1,5

0,75

0.75


	
	c. Kết bài: 


- Khẳng định giá trị, ý nghĩa hoặc bài học rút ra sau chuyến đi.

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
	0.5



	
	- Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, có cảm xúc, sáng tạo.
	  0.25

0.25


Lưu ý khi chấm bài:

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

……………………. Hết ………………………
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